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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 29/05/2026 (Thứ Sáu)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.9 18:19 22:00
3 01:05 04:15

2.2 06:17 09:45
3.2 11:36 14:45
0.6 18:52 22:45
3.1 01:54 05:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Trung SAWASDEE RIGEL 10 172 18,072 P/s3 - CL1 04:00 A1-A6

2 Duyệt SAMAL 9.7 172 18,680 P/s3 - BNPH 04:30 //0730 A2-A5

3 Nhật TPC206-TK02;TPC206-
SL02 6 190 6,257 H25 -

CanGio 08:00 SR

4 Phú NICOLINE MAERSK 10.3 199 27,733 P/s3 - CL5 09:30 //1200 A1-A6

5 Quyết KMTC JARKATA 8.6 172 16,659 P/s3 - CL7 09:00 //1030 A3-AB02

6 Giang HAI TIAN LONG 4 98 3,609 P/s1 - BNPH 09:00 //1130 A3-01

7 K.Toàn TERATAKI 10.3 186 29,421 P/s3 - CL4 09:30 //1230-MP A2-A5

8 A.Tuấn HAPPY LUCKY 9.9 200 27,104 P/s3 - CL4-5 11:00 //1400 A2-A5

9 M.Cường TD 55 3 53 299 P/s1 - CL2 18:00 01

10 V.Dũng LITTLE WARRIOR 8.6 172 18,848 P/s3 - CL1 19:00 //2100 A1-A6

11 Kiên HE JIN 8.7 169 15,906 P/s3 - BNPH 18:00 //2100 A5-TM

12 Diệu KKD 5 3 57 398 P/s1 - CL3 17:30

13 Chính THÁI HƯNG 126 6.3 92 2,984 H25 -
CanGio 23:00 ĐX


